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Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ 1

Năm học 2023-2024

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Nguyễn Thị Phương Lan

Lê Thị Huệ 12A8 12A4 10A3 10A3 12A12 12A12 12A8 12A8 12A4 12A4 10A3 12A8 12A12 12A12 12A8 12A8

Đỗ Ngọc Anh 12A15 10A13 10A13 10A10 12A1 12A15 12A15 10A13 12A15 12A1 12A1 10A10 10A10 10A13 12A15 12A15

Lò Thị Kim Anh 12A9 11A2 11A2 11A3 12A9 11A2 12A13 12A13 12A13 12A9 12A9 12A10 12A10 12A13 11A3 11A3 12A10 12A10

Lã Hoàng Mai 11A13 10A6 11A5 11A5 11A13 11A13 11A13 11A13 11A5 10A6 11A13 10A6 10A6 11A6 11A6 11A6 11A13

Trương Thị Kim Dung 12A14 10A5 10A5 10A8 10A5 12A14 10A14 10A8 10A8 10A14 10A5 12A14 12A14 12A14 10A8 10A14 10A14 12A14

Nguyễn Thị Thanh Thủy 10A11 10A11 12A11 10A1 12A3 12A3 12A11 10A1 10A1 12A11 12A11 10A11 10A9 10A9 10A11 12A3 10A9 10A9

Nguyễn Thị Thu 11A10 11A10 12A6 11A7 11A7 11A7 11A10 11A10 12A6 11A7 12A6 12A6 11A10 11A10 11A10

Đỗ Kim Thoa 11A15 11A1 11A1 12A7 11A15 11A14 11A15 11A14 11A14 11A15 11A15 11A15 11A14 12A7 12A7 11A1 12A7 11A15

Vũ Thị Thanh Hằng 10A7 12A2 12A5 10A4 10A7 10A7 10A7 10A7 10A7 12A2 12A2 10A4 10A4 12A5 12A5 10A7

Bùi Thị Mai Hương 11A11 11A4 11A4 11A9 11A9 11A4 11A11 11A11 11A9 10A12 10A12 11A11 11A11 11A9 11A11 10A12 10A12 11A11

Trần Thị Thường 10A15 10A15 11A8 10A2 11A8 11A12 11A12 10A15 10A15 10A15 11A12 10A2 10A2 11A12 11A8 11A8 10A15 10A15

Lê Thị Thanh VânTT 12A2 12A13 12A13 10A15 10A15 12A2 12A2 12A13 12A2 12A13 12A13 10A15 12A2 12A2 12A2

Chu Hội Sinh 11A1 11A13 12A3 11A13 11A1 11A1 11A1 11A13 11A13 12A3 11A1 11A1 12A3 12A3 12A3 11A1

Vũ Thị Kim Tuyến 12A10 12A10 12A14 11A7 12A14 12A10 11A8 12A10 11A8 11A7 12A10 12A14 11A8 11A7 12A10 12A14 12A14 12A10

Nguyễn Thị Thanh Hà 12A4 10A4 10A4 10A9 10A14 12A4 12A4 10A14 12A4 10A4 10A4 10A9 10A9 12A4 10A14 10A9

Hoàng Gia Cường 11A9 11A9 12A12 11A10 12A12 11A9 11A10 12A12 12A12 11A9 11A9 12A12 11A10 11A10 11A9 11A9

Phạm Thanh Đức 11A2 11A2 11A14 10A3 10A3 11A5 11A2 11A14 10A3 11A5 11A2 11A2 11A5 11A14 10A3 11A14 11A5 11A2 11A2

Nguyễn Thị Hồng Minh 10A2 12A5 10A2 10A6 10A12 12A5 10A2 10A2 10A2 10A2 12A5 10A6 10A12 10A12 12A5 12A5 10A6 10A6 10A2

Vũ Thị Ngọc Linh 10A5 10A1 10A1 10A11 10A5 12A7 12A7 10A5 10A11 10A5 10A1 10A5 10A1 12A7 12A7 10A11 12A7 10A5 10A5

Nguyễn Thị Thùy Dương 12A1 10A7 12A6 12A6 10A7 12A1 12A6 12A1 12A1 12A6 12A6 10A7 10A7 12A1 12A1 12A1

Ngô Thị Thoa 11A15 11A12 12A15 11A11 11A11 12A15 11A12 11A15 12A15 11A15 11A12 12A15 11A15 12A15 11A12 11A11 11A11

Lê Thị Thanh Vân 11A3 12A8 11A6 12A8 11A3 11A4 11A4 11A6 11A3 11A6 12A8 11A3 11A3 12A8 11A6 11A4 12A8 11A4 11A3 11A3

Bùi Thị Vân 12A11 12A11 12A9 12A9 12A9 12A11 10A13 10A13 12A9 12A11 12A11 10A13 12A9 12A11 12A11

Hoàng Nam 10A10 10A10 10A8 10A8 10A8 10A10 10A10 10A8

Phạm Thị Ngọc 10A1 10A5 10A1 12A3 10A1 10A1 10A5 12A3 10A5 12A3 12A10 12A10 10A1 10A1

Nguyễn Thị Hồng Cẩm 10A6 10A7

Nguyễn Thị Bích Vân 10A7 11A10 11A14 11A10 10A6 11A2 10A6 11A8 10A7 10A7 10A6 11A14 11A2 11A10 11A14 11A2 11A8

Nguyễn Thị Thu Huyền 10A9 12A15 10A9 12A14 12A15 10A2 10A9 10A9 10A9 12A13 12A14 12A13 10A2 10A2 10A9

Nguyễn Thị Kim Liên 11A4 10A8 11A12 11A11 11A4 11A12 11A4 10A3 11A4 11A12 10A3 10A8 11A4 11A11 11A11 10A8 10A3 11A4

Nguyễn Đức Bình 12A4 11A7 12A4 11A7 11A15 12A7 11A15 11A3 12A4 11A3 12A7 11A3 12A4 11A15 12A4

Lưu Văn Hợi 12A5 12A2 12A5 12A12 10A4 12A6 12A5 12A5 10A4 12A2 12A12 10A4 12A2 12A6 12A5

Nguyễn Doãn Huy 12A1 12A9 12A1 12A11 11A1 12A8 12A9 12A11 11A13 11A1 11A13 12A8 11A9 12A1 11A13 11A9 11A9 11A1

Phạm Kim Oanh 11A9 10A8 10A1 10A8 10A9 10A10 10A7 10A10 10A7 11A4 11A4 10A9 10A1 11A9

Nguyễn Kim Oanh 11A2 10A12 11A3 11A1 10A13 11A2 11A3 11A1 10A13 10A12

Hoàng Thị Vân 10A14 11A11 10A15 10A14 11A12 11A10 10A15 11A12 11A11 11A10

Nguyễn Văn Huy 10A3 10A5 10A5 10A6 10A3 10A4 10A4 10A2 10A2 10A6

Vũ Thị Hằng 11A14 11A13 11A15 11A14 11A13 11A15

Nguyễn Thị Láng 12A15 10A11 12A10 12A1 10A9 10A11 12A14 12A11 10A13 10A15 12A13 12A12 10A5 10A13 10A9 10A5 10A15

Ngô Thị Tươi 10A14 10A6 10A12 10A6 10A7 12A5 12A6 10A7 10A8 10A14 12A2 10A8 10A12 12A4 12A3 12A7 12A8 12A9

Ngô Thị Uyên Minh 12A3 12A8 11A11 12A1 12A3 11A9 12A8 11A12 12A1 11A10 12A1 12A3 11A14 11A13

Giáo viên
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4

Thời khóa biểu giáo viên buổi sáng - áp dụng từ 25/9/2023

THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE

Đỗ Văn Quân 11A5 11A5 11A5 10A1 10A9 11A1 11A5 11A1 11A5 10A1 10A1 11A1 10A1 11A1 11A5 11A5

Nguyễn Thanh Bình 11A3 10A8 11A3 11A2 12A11 11A3 12A15 12A11 12A6 11A8 11A7 12A9 12A6 12A9 11A3 12A15

Trần Thị Thu Hương 10A11 10A3 10A11 12A4 12A13 10A11 12A4 10A3 10A11 12A13 10A5 10A3 10A11 10A11 10A3 10A11

Đinh Văn Khoa 10A4 10A4 12A7 10A15 12A5 10A12 10A4 12A7 10A14 10A13 12A5 10A4 10A4 10A4 10A4

Phùng Thị Thu Huyền 10A10 11A15 10A2 11A6 11A4 11A6 10A10 10A2 11A4 11A4 10A2 10A2 11A6 11A4 11A6 10A10 10A10

Đỗ Bá Đại 11A2 12A14 12A10 11A2 12A12 12A14 12A10 12A2 12A2 12A2 11A2 12A12

Hoàng Ngọc Ánh 10A3 11A13 12A15 11A5 12A2 10A3 12A15 12A14 12A2 11A12 11A5 10A3 12A14 11A12 10A3 11A13 10A3

Lê Thị Hoài Thương 12A3 11A15 12A10 12A11 11A14 12A8 12A3 11A15 12A10 12A8 11A14 10A4 12A11 10A4 12A3 12A3

Lê Thị Hồng Thủy 10A10 10A10 12A13 12A6 11A6 12A9 10A10 10A10 11A6 12A6 12A1 12A13 12A9 12A1 10A10 10A10

Nguyễn Thị Nhã 10A2 12A12 12A5 11A5 12A7 12A12 12A4 10A1 11A5 12A7 12A5 10A1 10A2 12A4

Khuất Thị Mai

Đỗ Thị Nhàn 11A9 11A8 11A7 11A6 11A9 11A8 11A7 11A6

Nguyễn Thị Hạnh 11A10 11A10 11A11 11A11

Nguyễn Thị Hiên 12A7 12A14 12A12 12A7 12A12 12A7 11A15 12A14 12A7 12A7 11A15 11A15 12A12 12A14 12A14 11A15 12A12 12A7

Nguyễn Thị Dung 10A6 11A11 11A13 11A11 10A11 10A6 10A6 11A11 10A6 10A11 11A13 11A11 10A11 10A6 11A13 11A13 10A6 10A6

Hoàng Diệp Anh 12A6 10A9 12A15 12A15 12A6 10A9 10A15 12A6 10A15 10A15 10A9 10A15 12A6 12A15 12A15 12A6 10A9 12A6

Tạ Thúy Mai 11A6 11A6 11A8 11A8 11A8 12A3 11A6 12A3 12A10 12A10 12A10 11A6 11A6 11A6 12A3 12A10 11A6

Bùi Thị Thủy 12A9 11A7 11A7 12A9 11A2 11A7 11A2 12A9 12A9 12A9 12A11 12A11 11A2 12A11 12A11 12A9

Lê Minh Hải 10A12 10A12 12A5 12A2 12A2 12A13 12A2 12A5 10A12 12A5 12A13 10A5 10A5 10A12 12A13 10A12 10A5 10A12 12A5 10A5 12A13 10A12

Nguyễn Thị Thu Quỳnh 11A12 12A1 11A12 12A1 11A1 11A1 12A4 12A1 11A12 11A12 12A4 12A8 12A8 12A4 11A1 12A8 12A4 12A8 11A12 11A12 11A12

Cao Chí Hiếu 11A10 11A9 10A10 10A10 10A2 11A9 11A10 11A10 11A4 11A4 11A9 11A9 10A10 11A4 10A2 11A10 10A2 10A10

Trương Hương Lan 10A4 10A4 10A1 10A3 10A3 10A1 10A1 10A4 10A3

Lê Hải Yến 10A8 11A14 10A8 11A14 11A5 10A8 11A14 11A5 10A8 11A5 11A14 11A5 10A8 10A8 10A8

Vũ Thị Nhâm 10A14 11A3 10A13 10A14 11A3 11A3 10A14 10A7 10A13 10A13 10A14 10A7 10A13 10A14 10A14 10A7 10A7 10A14

Phùng Quang Phúc 12A14 12A10 12A13 12A15 12A12 12A9 12A11 12A13 12A15 12A14 12A10 12A11 12A12 12A9

Trần Thị Hồng Hạnh 10A1 10A4 12A1 10A3 12A2 10A2 12A3 10A4 10A1 12A2 10A3 12A1 12A3 10A2

Vũ Thị Nhung 10A9 10A14 10A13 10A12 10A11 10A10 10A14 10A9 10A13 10A12 10A15 10A10 10A15 10A11

Nguyễn Thị Là 12A7 10A7 10A8 12A8 12A6 10A5 10A8 10A5 12A5 12A4 12A6 12A7 12A5 10A6 12A4 12A8 10A6 10A7

Trần Thị Tuyết Hạnh

Nguyễn Hạnh Quang

Trương Nhật Minh 10A4 10A3 10A9 12A6 10A6 10A1 12A2 10A5 12A3 10A7 10A8 12A9 12A5 10A2 12A7 12A8 12A4

Nguyễn Thị Hương 12A10 12A11 11A13 11A7 12A1 11A6 12A12 12A14 11A11 12A15 11A8 11A12 11A10 11A15 11A9 12A13 11A14

Hoàng Đôn Thạo 11A5 10A15 11A4 10A12 10A11 11A3 11A1 10A13 10A14 10A10 11A2

Nguyễn Thị Cẩm Vân 11A7 12A6 11A6 12A8 10A14 10A15 12A10 11A7 12A14 11A6 11A7 10A14 10A15 12A2 10A14 11A7 10A15 11A7 11A6 11A7

Phạm Thị Vân 11A8 11A1 10A12 12A4 11A2 11A8 10A13 11A8 10A13 11A2 11A1 10A12 12A7 12A9 11A8 10A12 12A1 10A13 11A8 11A8

Trần Thị Hương Huyền 12A12 12A12 12A11 11A5 11A3 12A5 10A11 11A5 12A3 11A4 12A15 10A11 11A3 11A5 12A13 11A4 10A11 12A12

Chu Thị Quỳnh Mai

Nguyễn Thị Bích Ngọc 12A13 12A3 12A6 12A13 10A7 12A13 10A3 12A15 12A3 12A15 11A7 10A5 11A1 12A6 11A13 11A15 11A7 12A13

Nguyễn Thị Nhàn 11A12 11A11 11A6 10A4 12A2 12A2 10A12 12A11 10A15 10A12 11A4 12A11 10A11 12A8 12A8 10A15

Trần Thị Tuyết 11A8 12A10 11A10 11A8 12A5 10A10 12A1 12A12 11A3 12A1 10A1 10A6 12A12 12A5 11A9 10A8 12A10

Lại Thu Hiền 10A13 12A7 10A14 10A13 12A4 10A2 12A9 10A13 11A14 11A5 12A7 12A14 12A9 12A14 10A9 12A4 10A14 11A2 10A13 10A13

Nguyễn Thị Mai Chi 11A14 11A12 12A8 11A15 11A7 11A14 12A10 11A15 11A14 11A12 12A2 11A13 12A5 11A13 11A7 11A14 12A9 11A14

Đoàn Thị Vành Khuyên 11A11 12A14 12A15 12A12 11A11 12A4 12A13

Nguyễn Đức Trọng 10A6 10A7 10A6 10A12 12A7 12A6 10A9 10A8 10A10 10A11 12A3 10A11 10A8 10A5 10A7 12A11 12A1 10A5 10A12 10A9 10A10

Nguyễn Diệu Linh 10A15 10A13 11A9 10A14 11A10 10A13 11A8 10A14 11A9 11A10 11A8 10A15
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